TUẦN 3.
TOÁN
Tiết 11:  TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU  (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:
   Sau bài học , học sinh có khả năng : 
1. Kiến thức:

 - HS biết đọc, viết các số đến lớp triệu. 
 - Củng cố về hàng và lớp.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc, viết các số đến lớp triệu.
3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:  - Bảng phụ kẻ sẵn như SGK.

2. Học sinh:   - SGK, vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
10’

20’

4’
	1. Kiểm tra bài cũ:
Mục tiêu : Củng cố kiến thức đã học .
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :

Mục tiêu : tạo hứng thú khi vào bài .
b. HD đọc, viết số.

3. Thực hành.
a. Bài 1:
b. Bài 2:

c. Bài 3:

4. Củng cố, dặn dò :


	- Lớp triệu gồm mấy hàng? 

- Nhận xét, đánh giá.

* GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* GV treo bảng phụ, yêu cầu HS lên bảng viết số.
 - GV cho HS đọc số đó.

 - GV hướng dẵn cách đọc.

 - Cho HS nêu lại cách đọc.
* GV  cho HS đọc y/c BT.

- Cho HS làm vào vở nháp.

- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét.
* Gọi HS đọc y/c BT.

- HD HS làm bài vào vở.

- Gọi HS đọc các số.

- Nhận xét và sửa.

* Cho HS tự viết số vào vở.

 - Chấm một số vở và nhận xét.

 - Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, sửa chữa.

* Hỏi: Lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị gồm mấy hàng?

- Hệ thống bài và nhận xét giờ học.

- Dăn dò HS.


	- 1 HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung.
* Nghe.
* HS tiếp nối nhau lên bảng viết số.

 Lớp viết vào vở nháp.

- HS đọc số vừa viết.

- HS nêu lại cách đọc. 

- HS đọc.

* HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS làm vào vở .

- Chữa bài.

* 1 HS đọc.

- Làm bài vào vở.

- HS đọc số.

* HS viết số vào vở .

10 250 214; 253 564 888; 400 036 105; 700 000231

- Đối vở kiểm tra.

- 2 HS lên bảng chữa bài.

* HSTL.
- Lắng nghe.


TẬP ĐỌC
THƯ THĂM BẠN

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Biết đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn như: lũ lụt, Quách Tuấn Lương, xả thân, quyên góp, mãi mãi, …
- HS đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng; biết nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
2. Kĩ năng:
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thư thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của bạn.
- Hiểu tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ với nỗi đau của bạn.
3. Thái độ:

- Giáo dục HS sự cảm thông, tình thương yêu bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên:

 - Tranh minh hoạ bài đọc.

 - Bảng phụ chép câu cần hướng dẫn luyện đọc.

2. Học sinh:  - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
32’

1’
12’

8’

10’

3’


	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :

b. Luyện đọc.

c. Tìm hiểu bài:
d. Đọc diễn cảm.

3. Củng cố, dặn dò :


	1
- Gọi HS đọc bài: Truyện cổ nước mình.

- Nhận xé, đánh giá.

- Cho HS xem tranh -> giới thiệu bài học.

* Gọi HS đọc bài.

+ Giải nghĩa từ ( SGK).

- HD chia đoạn.

- HD đọc nối tiếp đoạn.

GV uốn nắn, sửa lỗi phát âm cho HS.

- GV đọc diễn cảm bức thư.

* Cho HS đọc thầm bài tập đọc.

- Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước không?

- Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng làm gì?
- Tìm trong bài những câu thể hiện Lương thông cảm với Hồng?

 - GV treo bảng phụ.

+ Phân tích ý từng câu.

+ Nêu tác dụng của đoạn mở đầu và kết thúc bức thư?

+ Qua nội dung bài học, em bày tỏ sự cảm thông với những người khi gặp khó khăn như thế nào?

 * Gọi HS đọc 3 đoạn bức thư.

 - GV đọc diễn cảm đoạn 1-2.

 - Cho HS luyện đọc.

 - GV nhận xét.

* Em làm gì để giúp đỡ người khó khăn?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò hs.


	 - 2 HS đọc bài: Truyện cổ nước mình và TLCH trong bài.

 - Nghe giới thiệu, mở SGK- Quan sát tranh.

* 1 HS khá đọc bài .

- HS chia 3 đoạn.

- Nối tiếp nhau đọc 3 đoạn.

+ HS luyện đọc theo cặp.

+ 1 HS đọc cả bài.

- Nghe GV đọc.
* HS đọc thầm bài.

- Không.

- Để động viên chia sẻ với Hồng trong hoàn cảnh khó khăn.

- Xung quanh Hồng còn có người thân và những người bạn mới như mình...

+ HS tìm - đọc những câu văn có nội dung theo yêu cầu.

-> Vài em đọc.

+ HS nêu.

* 3 HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bức thư.

- Luyện đọc diễn cảm đoạn 1- 2

- Thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Bình chọn bạn đọc hay nhất.
* HS tự liên hệ.
- Lắng nghe.


LỊCH SỬ
NƯỚC VĂN LANG

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:

- HS nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang (thời gian ra đời ; những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ).

2. Kĩ năng:

- HS có kĩ năng quan sát lược đồ, bản đồ.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính ham hiểu biết, lòng kính trọng và bảo vệ các di tích của tổ tiên xưa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên:

- Hình trong SGK phóng to.

- Phiếu học tập của HS.

2. Học sinh:

III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’

1’
7’
8’
8’

8’

3’


	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1: 

Làm việc cả lớp:

* Hoạt động 2:  Làm việc theo cặp.

* Hoạt động 3:  Làm việc cá nhân

* Hoạt động 4:  Làm việc cả lớp.

3. Củng cố, dặn dò :


	- Em hãy chỉ và nêu chú giải của bản đồ?

- Nhận xét, đánh giá.
* GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* GV treo lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, giới thiệu về trục thời gian.

- Gọi HS lên chỉ địa phận nước Văn Lang và kinh đô Văn Lang.

* GV phát phiếu học tập.

- Hướng dẫn để HS làm bài.

- Gọi HS nêu ý kiến.

- Nhận xét, kết luận.

* GV treo khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất và tinh thần người Lạc Việt.

 - Hướng dẫn HS lên điền.

 - Gọi HS mô tả lại .

* GV hỏi: Địa phương em còn lưu giữ những tục lệ nào của người Lạc Việt?

- Nhận xét và bổ sung.

* Mô tả những nét chính về đời sống tinh thần của người Lạc Việt?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.


	- Vài em lên chỉ, giải thích.

- Nhận xét và bổ sung.

* Lắng nghe.
* HS theo dõi.

- 3, 4 HS lên xác định địa phận nước Văn Lang và kinh đô Văn Lang.

 * HS nhận phiếu, đọc SGK

 - Điền vào sơ đồ các tầng lớp.

 - HS nêu ý kiến.

- Nhận xét và bổ sung.

* HS đọc SGK.
- HS nối tiếp lên điền trên bảng nội dung các cột.

- Vài HS mô tả về đời sống của người Lạc Việt.

* Một số HS trả lời.

- Nhận xét và bổ sung.
* 1, 2 HS nêu.

- Nghe.


KỂ CHUYỆN 
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS kể được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa người với người.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng kể chuyện rõ ràng, mạch lạc, biểu lộ tình cảm qua giọng kể.
3. Thái độ:

- Giáo dục HS tình cảm thương yêu, đùm bọc giữa con người với nhau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:

- Một số truyện về lòng nhân hậu: Truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện thiếu nhi.

2. Học sinh:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

1’

5’

26’
3’


	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Hướng dẫn kể chuyện:

* Tìm hiểu yêu cầu của đề bài:

c. HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

3. Củng cố, dặn dò :


	- Gọi HS kể lại câu truyện: Nàng tiên Ốc.

- Nhận xét, dánh giá.

* GV nêu y/c của tiết học.

- Gọi  HS giới thiệu truyện đã chuẩn bị ở nhà.

* Gọi HS đọc đề bài.

- GV gạch chân các chữ thuộc y/c của đề bài.

- Gọi HS đọc gợi ý 1- 2-3-4(SGK).

H: + Nêu một số biểu hiện của lòng nhân hậu?

+ Tìm truyện về lòng nhân hậu ở đâu?

-> GV nhắc thêm: các bài thơ, truyện đọc như: Mẹ ốm, các em nhỏ và cụ già, Dế Mèn bênh vực kể yéu,…là những bài trong SGK giúp các em biết những biểu hiện của lòng nhân hậu. Em nên kể các câu chuyện ngoài SGK

- Gọi vài HS giới thiệu về câu chuyện mình định kể.

- Lưu ý HS về dàn bài kể chuyện.

* Cho từng cặp HS kể cho nhau nghe, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Cho HS thi kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

* GV nhận xét tiết học. Biểu dương HS kể hay.

- Dặn HS tập kể cho bạn bè, người thân nghe truyện.


	- 1 HS kể.

* Nghe.
- HS giới thiệu về câu chuyện mình chuẩn bị.

* 1 HS đọc đề bài.

- HS nối tiếp nhauđọc gợi ý .

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- 2-3 HS giới thiệu truyện của mình.

* Từng cặp HS kể cho nhau nghe và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- HS thi kể chuyện trước lớp.




CHÍNH TẢ

CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ.

I. MỤC TÊU:

1. Kiến thức:

- HS nghe, viết đúng chính tả bài thơ: Cháu nghe câu chuyện của bà. Biết trình bày đúng, đẹp các dòng thơ lục bát và các khổ thơ.

- Viết đúng các tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ( tr/ch, dấu hỏi, dấu ngã)

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng nghe – viết và trình bày các khổ thơ lục bát.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: - Bảng phụ chép BT 2a.

2. Học sinh: - SGK, vở chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’

23’

8’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Hướng dẫn HS nghe - viết:
c. Hướng dẫn làm BT :

Bài 2a:
3. Củng cố, dặn dò :


	- GV đọc cho HS viết: sạch sẽ. xinh xắn, chăn bông, hăng hái.

- Nhận xét, đánh giá.

- Nêu mục đích – Y/c tiết học.

* GV đọc bài thơ.

- H: Bài thơ nói lên nội dung gì?

- Cho HS đọc thầm bài thơ, nhắc nhở HS chú ý các tiếng mà mình dễ viết sai.

- H: Cách trình bày bài thơ lục bát ntn?

- GV đọc từng câu cho HS viết vào vở.

- GV đọc lại bài viết.

- Chấm một số bài viết của HS.

- Nhận xét.
* GV nêu y/c BT. HD cách làm.

- Cho HS thi làm bài trên bảng.

- Nhận xét, sửa chữa.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.
	- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết nháp.

- Nhận xét, sửa chữa.

* HS nghe.

- Nói lên tình thương của hai bà cháu dành cho một bà cụ bị lẫn đến mức không biết đường về nhà mình.

- HS đọc thầm bài thơ.

- HS tự nêu.

- HS viết bài vào vở.

- Soát lại bài và sửa lỗi.

- HS đổi chéo vở để kiểm tra.

* HS làm BT 2a:

- Lắng nghe.


TOÁN
Tiết 12:  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
   Sau bài học , học sinh có khả năng : 
1. Kiến thức:

- Củng cố cách đọc số, viết số đến lớp triệu.
- Củng cố cách nhận biết các số trong các hàng của lớp triệu .

2. Kĩ năng:

- HS có kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số trong một số.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên:  - Bảng phụ chép bài 1.

2. Học sinh:   - SGK, vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

1’

10’

22’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Ôn lại các hàng các lớp

3. Thực hành.

a. Bài 1:

b. Bài 2:

c. Bài 3: 

d. Bài 4:

4. Củng cố, dặn dò :


	- Đọc số: 120 231 105; 25 987 021.

- Nhận xét, đánh giá.

* GV nêu mục đích, y/c tiết học.

 * Gọi HS nêu tên các hàng, các lớp từ nhỏ đến lớn?
 - Các số đến lớp triệu có thể có mấy chữ số?

* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS làm bài.

- Gọi HS lên bảng chữa .

- Nhận xét và kết luận.
- Chốt KQ đúng,

* Gọi HS lên viết số .
- Nhận xét và chữa.

* Cho HS làm bài vào vở.

- GV chấm chữa bài - Nhận xét.

* GV viết số lên bảng.

- Nêu giá trị của chữ số 5?

- GV nhận xét và chữa.

- Hệ thống bài và nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại bài.
	- HS đọc số. 

- Nhận xét.

* HS nghe.

* HS nêu.

- HSTL.

* 1 HS nêu.

- HS làm bài.

- HS nối tiếp đọc số.

* Giải phần (a,b,c)

a. 613 000 000      
b. 131 326 103

c. 512 004 702

* HS đọc số.

* HS  nêu:
a. 715 638        b. 571 638

Chữ số 5 chỉ: 
a. 5 000,  
b. 500 000

- Nhận xét và bổ xung.

- Lắng nghe.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hs Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ: Tiếng dùng để tạo nên từ, còn từ dùng để tạo nên câu. Từ bao giờ cũng có nghĩa còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa.
2. Kĩ năng:

- HS có kĩ năng phân biệt được từ đơn, từ phức. Bước đầu làm quen với từ điển. 

3. Thái độ:

- HS có hứng thú tìm hiểu từ ngữ Việt Nam.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:

- Bảng phụ chép nội dung ghi nhớ.
- Phiếu học tập.
- Từ điển Tiếng Việt.

2. Học sinh: - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

14’

1’

10’

3’

18’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Phần nhận xét:

c. Phần ghi nhớ:

3. Luyện tập.

a. Bài 1:

b. Bài 2:

c. Bài 3: 

4. Củng cố, dặn dò :


	- Gọi HS nhắc lại nội dung ghi nhớ của bài trước.

- Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* GV chia nhóm học sinh Phát phiếu.

- Hoạt động cả lớp.

 + Từ chỉ dùng 1 tiếng 

(từ đơn).

 + Từ gồm nhiều tiếng 

( từ phức).

 + Tiếng dùng để làm gì?

 + Từ dùng để làm gì?
* GV treo bảng phụ.

 - Giải thích thêm nội dung.
- Gọi HS đọc ghi nhớ.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS thảo luận nhóm đôi.

- Gọi các nhóm trình bày.
- GV nhận xét. chốt ý đúng.

* GV đưa ra quyển từ điển Tiếng Việt.

Hướng dẫn tra từ điển.
* Tổ chức cho HS tìm từ rồi đặt câu với từ đó.

 - GV ghi nhanh 1- 2 câu, nhận xét.

- Hệ thống bài và nhận xét giờ học.

- Tập kể lại chuyện và học thuộc ghi nhớ.


	 - 1 HS nhắc lại ghi nhớ tiết trước.

 - Nghe giới thiệu- mở sách.

* 1 HS đọc yêu cầu.

- Thảo luận nhóm, ghi kết quả vào phiếu.

- Đại diện nhóm nêu kết quả:

+ Nhờ, bạn, lại, có,…
+ Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến,

+ HS nêu.

* 1 HS đọc ghi nhớ SGK.

 - Lớp đọc thuộc.

* 1 HS đọc yêu cầu.

 - Các nhóm thảo luận, làm bài vào giấy

 - Lần lượt các cặp trình bày kết quả.

* HS quan sát.

 - Lần lượt vài em tập tra từ điển, đọc to nội dung.

* 1 HS đọc yêu cầu và câu mẫu.

- Lần lượt nhiều em thực hiện theo yêu cầu.

 - Lớp nhận xét




KHOA HỌC

VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO

I. MỤC TIÊU:   
1. Kiến thức:

- HS kể tên một số thức ăn có nhiều chất đạm và chất béo; 
- Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể; 
2. Kĩ năng:

- HS có khả năng phân biệt các loại thức ăn có chứa chất đạm, chất béo.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS có ý thức ăn uống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:

- Hình trang 12, 13 sách giáo khoa; 
- Phiếu học tập.

2. Học sinh:  - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

1’

17’

14’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :

b. Các hoạt động:

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của chất đạm, chất béo.

Hoạt động 2: Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.

3. Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên thức ăn có chất bột đường. Nêu nguồn gốc của chất bột đường?

- Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* Cho học sinh quan sát SGK và thảo luận cặp.
- Làm việc cả lớp..

+ Nói tên thức ăn giàu chất đạm có ở trang 12 SGK 

+ Kể tên thức ăn có chứa chất đạm em dùng hàng ngày ?

+ Tại sao  cần ăn thức ăn chứa nhiều chất đạm ?

+ Nói tên thức ăn giàu chất béo trang 13 SGK? 

+ Kể tên thức ăn chứa chất béo mà em dùng hàng ngày ?

+ Nêu vai trò của thức ăn chứa chất béo ?
 -> GV nhận xét và kết luận.
* GV phát phiếu học tập.

- Y/c HS hoàn thiện nội dung BT trong phiếu.
- Gọi HS trình bày kết quả.

 - GV nhận xét và kết luận.

* Hỏi: Chất béo  và chất đạm  có vai trò như thế nào đối với cơ thể?

 - Vận dụng bài học vào cuộc sống. Chuẩn bị bài sau.


	- 2 học sinh trả lời

- Lớp nhận xét và bổ xung.

 * Học sinh quan sát hình (SGK) và thảo luận theo nhóm đôi.

+ HS kể.

+ Thịt..., đậu..., trứng..., cá..., tôm..., cua...

+ Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể.

+ HS kể.

+ Mỡ..., dầu thực vật..., vừng, lạc, dừa…

+ Chất béo giàu năng lượng giúp cơ thể hấp thụ vitamin.

 * Học sinh làm bài cá nhân vào phiếu.

- HS trình bày ý kiến.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* HS trả lời.

- Nghe.


TOÁN
Tiết 13:  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
   Sau bài học , học sinh có khả năng :
1. Kiến thức:

- Củng cố kỹ năng đọc, viết các số đến lớp triệu. 
- HS làm quen các số đến lớp tỉ.

2. Kĩ năng:

- Tiếp tục rèn kĩ năng đọc - viết các số đến lớp triệu.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học trong học toán.
- Biết áp dụng toán học trong cuộc sống .
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: - Bảng phụ, thước kẻ dài.

2. Học sinh:  - SGK, vở nháp.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’

1’
28’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :

b. Luyện tập:

Bài 1:

* Cho HS đọc nối tiếp .
Bài 2:
Bài 3:

Bài 4:
* Hướng dẫn gợi mở và nhận xét so sánh .
3. Củng cố, dặn dò :


	- Nêu thứ tự hàng lớp đã học?

- Nhận xét , đánh giá.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS tự làm bài và chữa bài.

- Nhận xét, bổ sung.
- Chốt KQ đúng.

* Yêu cầu HS tự đọc y/c BT và làm bài vào vở.

- HD chữa bài.

- Nhận xét.
* HD hs giải phần a.

* Giới thiệu lớp tỉ.

Một nghìn triệu gọi là một tỉ.

- Gọi HS đọc các số.

- Lớp tỉ gồm có những hàng nào?

- Nhận xét giờ học . .

- Dặn dò HS.


	- 2 HS trả lời. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

* 1 HS nêu.

- Đọc các số và nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số.

* HS giải phần a,b:

a, 5 763 042

b, 5 706 342

* HS giải phần a.

- Dựa vào bảng số liệu để đọc kết quả:

Lào : 5 300 000

Ấn Độ : 989 200 000

* HS nghe giới thiệu và tập viết:

 Một tỉ viết là: 
1 000 000 000 Đọc là 1 tỉ
- Tương tự: 5 000 000 000 ( năm tỉ)

 315 000 000 000…




TẬP ĐỌC

NGƯỜI ĂN XIN

I.  MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- HS đọc lưu loát toàn bài giọng đọc nhẹ nhàng, thương cảm, thể hiện được cảm xúc của các nhân vật qua cử chỉ lời nói. 
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước hoàn cảnh của ông lão ăn xin.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc cho HS.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS sự cảm thông, lòng thương người và lịch sự trong giao tiếp.

II. ĐỒ DÙNG  DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:

- Tranh minh họa .

- Bẳng phụ viết đoạn văn cần luyện.

2. Học sinh: - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’

12’
8’

10’

4’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :

b. Luyện đọc:
c. Tìm hiểu bài:

d. Đọc diễn cảm:
3. Củng cố, dặn dò :


	- Gọi HS đọc bài: Thư thăm bạn và nêu nội dung bài

- Nhận xét, đánh giá.

- GV cho HS xem tranh -> giới thiệu bài học.

* Gọi hs đọc bài.

- HD đọc từ khó :

- Hiểu một số từ.( SGK).

- HD HS chia đoạn để luyện đọc.
- Cho HS luyện đọc.

* Cho HS đọc thầm bài TĐ, TLCH:
- Hình ảnh ông lão ăn xin dáng thương như thế nào?

- Hành động và lời nói ân cần của cậu bé với ông lão ăn xin ntn?
+ Giảng: Hành động lời nói chân thành, thương xót ông lão, muốn giúp đỡ ông lão.

- Cậu bé không có gì cho ông lão vẫn nói:… Em hiểu cậu bé cho ông cái gì?

- Bài tập đọc nói lên nội dung gì?

-> GV chốt nội dung bài.

- Qua nội dung bài em hiểu được điều gì?

* HD đọc.

- Gọi HS đọc bài.

- NX, đánh giá .
* Nội dung bài văn nói lên điều gì?

- Nếu em gặp một người ăn xin em sẽ làm gì?

- Chuẩn bị bài sau cho tốt.


	- 1 – 2 HS đọc bài.

- HS xem tranh, nêu nội dung tranh.

* 1 HS khá đọc bài.

- HS chia 3 đoạn.

+ Đ1:Từ đầu….cứu giúp.

+ Đ2:Tiếp ….cho ông cả.

+ Đ3: Phần còn lại.

- Đọc nối tiếp 3 đoạn (2-3 lượt.)

- Đọc theo cặp.

- Đọc toàn bài.

* HS đọc thầm .

- Ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi mắt tái nhợt, áo quần tả tơi đôi mắt xấu xí…

- Hành động: Rất muốn cho ông lão vật gì, lục hết túi này đến túi nọ, nắm chặt tay ông.

 Lời nói: Xin ông đừng giận.

- Ông nhận được tình thương của cậu bé qua hành dộng lời nói của cậu.

- Một số HS nêu.

- HS liên hệ.
* Đọc nối tiếp theo đoạn.

- Đọc theo cặp.

- Đọc thầm và đọc diễn cảm đoạn 2

- Thi đọc trước lớp.

* 1, 2 HS nhắc lại nội dung bài TĐ.

- HS tự liên hệ.


TẬP LÀM VĂN
KỂ LẠI LỜI NÓI, Ý NGHĨ CỦA NHÂN VẬT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nắm được tác dụng của việc dùng lời nói và ý nghĩ của nhân vật để khắc họa tính cách của nhân vật, nói lên ý nghĩa câu chuyện.

2. Kĩ năng:

- Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật theo hai cách trực tiếp và gián tiếp.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chân thực. Tình cảm đối với con người.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên:

- Phấn màu.

- Bảng lớp ghi sẵn lời dẫn bài 1.

2. Học sinh:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
14’
1’

10’

3’

18’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Nhận xét:

c. Ghi nhớ:

3. Luyện tập:

a. Bài 1

b. Bài 2

c. Bài 3.

3. Củng cố, dặn dò :
	- Nêu cách tả ngoại hình của nhân vật?

- Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu mục đích tiết học.

* HD HS ghi lại ý nghĩ và lời nói của cậu bé vào vở.

- Gọi HS đọc.

- Lời nói. ý nghĩ nói lên điều gì ở cậu bé?

- Lời nói của cậu bé……?

- Cách a:

- Cách b:

- Có mấy cách kể lại lời nói ý nghĩ của nhân vật?

* Gọi HS đọc ghi nhớ (sgk).
* Dán đoạn ghi lời dẫn lên bảng.

* Lời gián tiếp:

- Vua nhìn thấy…ai têm .

- Bà lão bảo chính tay bà têm.

- Vua gặng hỏi mãi…con gái bà têm.

* Lời dẫn trực tiếp:

Bác thợ hỏi Hòe:

- Cháu có thích làm thợ xây không?

Hòe đáp:

- Cháu thích lắm.

* Nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS.
	- 2 HS nêu.

- Lớp nhận xét bổ sung.

- Nghe.
* HS ghi lại lời nói và ý nghĩ trong chuyện Người ăn xin.

+ Ý nghĩ: Chao ôi. Cảnh nghèo đã gặm nát con người đau khổ thành xấu xí nhường nào.

+ Lời nói: Cả tôi nữa, tôi cũng nhận được chút gì của ông lão.
. Ông đừng giận cháu,cháu không có gì để cho ông cả.

- Cậu bé là người nhân hậu, giàu lòng thương người.

- Tác giả dẫn lời trực tiếp nguyên văn lời nói của ông lão do đó từ xưng hô là của chính ông lão với câu bé (ông-cháu)

- Tác giả thuật lại gián tiếp lời của ông lão (Tức lời kể của mình) lời kể tôi (Là lời ông lão).

- Có 2 cách trực tiếp và gián tiếp.

* 3 HS đọc nội dung ghi nhớ.

* Lời dẫn gián tiếp:

+ Còn tớ ,tớ sẽ….

+  Theo tớ,tốt nhất là…

* Lời dẫn trực tiếp.

- Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước.

+Xin cụ cho biết ai đã têm trầu này

     Bà lão bảo:

+ Tâu bệ hạ, trầu do chính tay già têm đấy ạ.

- Nhà vua không tin gặng hỏi mãi bà lão đành nói thật.

+ Thưa đó là trầu con gái già têm.

* Lời dẫn gián tiếp:

+ Bác thợ hỏi Hòe cậu có thích làm thợ xây không?

+ Hòe đáp rằng Hòe thích lắm.
- Chữa BT lên bảng.


ĐẠO ĐỨC

VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

I. MỤC TIÊU:

Giúp học sinh:

1. Kiến thức:
- Hiểu vượt khó trong trong học tập giúp em tiến bộ.

2. Kĩ năng:

- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. Yêu mến, noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó.

3. Thái độ:

 - Giáo dục HS đức tính vượt khó trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên:

- Các mẩu chuyện về tấm gương vượt khó trong học tập

2. Học sinh: 
- SGK đạo đức.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’

5’

10’

8’

8’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Kể chuyện“Một học sinh nghèo vượt khó”.

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.
* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.

* Hoạt động 4: Làm việc cả lớp( Bài 1-sgk)

3. Củng cố, dặn dò :


	 - Gọi HS nêu phần ghi nhớ  tiết trước.

 - Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu mục đích tiết học.

* GV kể chuyện.

* Gọi HS đọc câu hỏi 1-2 trong sgk.

- Yêu cầu từng cặp thảo luận và đưa ra ý kiến của mình.

Câu 1: Thảo đã gặp khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày?

Câu 2: Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy bằng cách nào Thảo vẫn học tốt?
->  Ghi tóm tắt các ý kiến lên bảng

KL: Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, xong Thảo đã biết cách khắc phục vượt qua, vượt lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn.

* Nêu câu hỏi 3: Nếu trong hoàn cảnh khó khăn như bạn Thảo em sẽ kàm gì?

+ GV kết luận cách giải quyết tốt nhất.

* Nêu từng ý trong bài tập 1 cho hs trả lời.

KL: Câu a.b.d là những cách làm tích cực.

- Qua bài học hôm nay chúng ta có thể rút ra được bài học gì?
* Nhắc lại nội dung bài học.

- Dặn HS về nhà tìm hiểu các câu chuyện vượt khó trong học tập.


	- 2 HS nêu.

* Lắng nghe.

- Đọc trong SGK

- 1-2 HS tóm tắt câu chuyện.
* Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện một số nhóm trình bày ý kiến.

- Cả lớp trao đổi bổ sung.

* HS thảo luận và trình bày ý kiến.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

* Chọn ý trả lời đúng.

- 1-2 nhóm làm vào phiếu.

- Dán kết quả lên bảng.

- 1-2 hs nêu bài học.

* 1 HS nêu.

- Nghe.


KĨ THUẬT
CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU

I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS  biết cách vạch dấu trên vải và cắt theo đường vạch.

2. Kĩ năng:

- Vạch được đường dấu, cát được vải đúng qui trình, đúng kĩ thuật .

3. Thái độ:

- Giáo dục HS ý thức an toàn lao động .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

- Mẫu một mảnh vải vạch dấu đường thẳng, đường cong. 
- Bộ đồ dùng cắt may lớp 4.
2. Học sinh: - Bộ đồ dùng cắt may lớp 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’

32’

1’
5’

8’

13’
5’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài :
b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét mẫu.

* Hoạt động 2:  HD thao tác kĩ thuật.

* Hoạt động 3: Thực hành vạch dấu, cắt vải

* Hoạt động 4:  Đánh giá KQ học tập.

3. Củng cố, dặn dò :


	- Gọi 1, 2 HS lên thực hiện động tác xâu kim, vê nút chỉ.

- Nhận xét, dánh giá.

- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

* GV giới thiệu mẫu, yêu cầu h/s nhận xét.

- Nhận xét bổ xung câu trả lời của h/s.

* GV vừa HD vừa giải thích thao tác.

- Vạch dấu trên vải:

- Đính mảnh vải lên bảng. Làm mẫu.

- Nêu 1 số điểm cần lưu ý (SGV 19).
- Hướng dẫn h/s quan sát hình 2a,b, nêu cách cắt vải.

- GV nhận xét, bổ xung.

- Gọi h/s đọc ghi nhớ
* Kiểm tra dụng cụ học tập.
- Nêu thời gian và yêu cầu thực hành.

- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lung túng.
* GV tổ chức trưng bày sản phẩm của h/s

- Nêu các tiêu chuẩn đánh giá(SGV 20)
- GV nhận xét, xếp loại kết quả thực hành theo 2 mức: Hoàn thành, chưa hoàn thành.

* Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau.


	- Vài em thực hành xâu kim, vê nút chỉ.

- Nghe giới thiệu.

* Học sinh quan sát, nêu tác dụng của việc vạch dấu, cắt vải theo dấu.

* HS theo dõi và làm theo.
- HS quan sát hình SGK.
+ Nêu cách cắt vải.

+ 2 em thực hiện.

* HS tự kiểm tra theo bàn.

- Nghe.
- Thực hành vạch 2 dấu thẳng dài 15 cm,  2 dấu đường cong dài 15 cm. Sau đó cắt vải.

* HS trưng bày sản phẩm theo tổ.

- Nghe
- Tự xếp loại, nhận xét.




TOÁN
Tiết 14:    DÃY SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU:
   Sau bài học , học sinh có khả năng :
 1. Kiến thức:

- HS  nắm được số tự nhiên và một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.

2. Kĩ năng:

- HS nêu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.

3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính chính xác. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: - Phiếu học tập. Bảng phụ.
2. Học sinh:  - SGK, vở nháp.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	4’

14’
1’

13’

18’

5’
5’
5’
3’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài :
b. Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên:

.

2.  Luyện tập:

a. Bài 1, 
Viết số TN liền sau...
b. Bài 2: 

Viết số TN liền trước...
c. Bài 3.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm...
d. Bài 4 a.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm
3 .Củng cố, dặn dò:


	- Gọi HS lên bảng làm BT tiết trước.
- Nhận xét, đánh giá.
- GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* Cho HS kể một vài số đã học -> GV ghi bảng.

- Gọi HS đọc các số vừa kể.

-> GV nói: Các số: 0; 1; 2; 3…..100;…1000…là các só tự nhiên.
- Cho HS kể tiếp các số khác.

- Cho HS viết các sô trên theo TT từ bé đến lớn (từ số 0).

- H: Dãy số trên là dãy số gì: Được sắp xếp theo TT nào?

-> Các số TN ... từ bé đến lớn ( bắt đầu từ số 0) là dãy số TN.

- Cho HS nhận xét đâu là dãy số TN và đâu không phải dãy số TN:

+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

+ 0, 1, 2, 4, 5, 6,...

+ 0, 5, 10, 15, 20, 25...

+ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

- GV giới thiệu và cho HS quan sát tia số. HDHS nhận xét đặc điểm của tia số.
+ Thêm 1 vào 1 ta được số nào? Số này đứng ở vị trí nào trong dãy số TN?
-> Dãy số TN không có số lớn nhất.
+ Hỏi tương tự với các trường hợp bớt 1.

+ Có bớt 1 được ở số 0 không?

-> 0 là số TN nhỏ nhất.

+ Hai số TN liến nhau có mối quan hệ ntn?
* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS tự làm bài.
- GV treo bảng phụ, gọi HS lên điền KQ.
- Nhận xét, chốt KQ đúng.

-> Muốn tìm số liền sau của một số ta làm thế nào?
* GV thực hiện tương tự BT 1.
*  Gọi HS nêu y/c BT.

- H: Hai số TN liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV gắn 3 phiếu BT lên bảng, gọi HS 3 tổ lên điền số.

- HD nhận xét, chữa bài.

- GV chốt KQ đúng.

a/ 4, 5, 6.

b/ 86, 87, 88.

c/ 896, 897, 898.

d/ 9, 10, 11.

….
- Cho HS đổi vở kiểm tra.

* Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. 1 HS làm bảng lớp.
- Chữa bài (Y/c HS giải thích cách làm)
- GV đánh giá, chốt KQ đúng.
* Gọi HS nhắc lại đặc điểm của dãy số tự nhiên.

- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS về nhà Cb tiết học sau .

	- 2 HS lên bảng giải bài 2-3 VBT

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* 3 HS kể.

- HS đọc số.

- HS kể tiếp.

- 2 HS viết bảng.

- Là dãy số tự nhiên, được xắp xếp theo TT từ bé đến lớn.
- HS nhận xét và giải thích lý do.
+ Không phải là dãy số TN.

+  Không là dãy số TN.

+ Không là dãy số TN.

+ Là dãy số TN.
- HS quan sát và nêu  đặc điểm của tia số.
- Thêm 1 vào 1 được số 2 là số liền sau của số 1
- HSTL.
+ Không.
+ Hơn kém nhau 1 đv.

* 1 HS nêu.

- Làm bài vào vở.
- HS nổi tiếp nhau lên điền KQ.

- Nhận xét, bổ sung.

-> 1 HS trả lời.

* HS thực hiện như BT 1.
* 1 HS nêu .
- HSTL.

-  HS làm bài vào vở.
- HS 3 tổ tiếp nối nhau lên điền số.

- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra.

* HS tự làm bài 4a vào vở. 1 HS làm bảng lớp.

- Chữa bài .

a/  909; 910; 911; 912; 913 914;…

* 1, 2 HS nhắc lại.

- Lắng nghe.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ:  NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết thêm một số từ ngữ (thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm: Nhân hậu- Đoàn kết.
2. Kĩ năng:

- HS biết cách mở rộng vốn từ theo chủ điểm.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính nhân hậu, đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: - Phiếu khổ to, bảng phụ.
2. Học sinh:  - SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’

1’
7’
8’

6’

10’

3’


	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài :
b. HD làm bài tập:

* Bài 1: 
Tìm từ chứa tiếng “hiền” chứa tiếng “ác”?
.

* Bài 2:
*  Bài 3: 
- Điền vào câu thành ngữ, tục ngữ.

* Bài 4:

- Tập giải nghĩa một số câu thành ngữ, tục ngữ.

3. Củng cố, dặn dò:


	- Từ dùng để làm gì ?

- Tiếng dùng để làm gì?

-> Nhận xét, đánh giá.
- GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* Gọi HS nêu y/c BT.
- Cho HS thảo luận cặp, hoàn thành nội dung trong bảng (SGK)
- GV treo bảng phụ, gọi HS lên điền KQ.
- HD nhận xét, bổ sung.

(GV cung HS giải nghia một số từ)

- GV kết luận.
* Gọi HS nêu y/c BT.

- Phát phiếu cho các nhóm làm bài. Nhóm nào xong trước lên gắn phiếu.

- GV cùng HS nhận xét, sửa chữa.

- GV chốt lời giải đúng.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- Gợi ý làm bài.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS nêu KQ.

- Nhận xét, chốt câu đúng.

* Gọi HS nêu y/c và nội dung BT.
- Cho HS thảo luận với bạn về ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ.

(GV nhắc HS nêu cả nghĩa đen và nghĩa bóng).

- Gọi HS nêu ý kiến.

- HD nhận xét, chốt lời giải đúng.

-> Gọi HS nêu tình huống sử dụng các câu tục ngữ, thành ngữ trên. 
* GV nhận xét giờ học;

- Dặn dò  HS.
	- 2 HS trả lời.
- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Nghe.

* 1 HS nêu y/c BT.
- Thảo luận cặp.

- HS tiếp nối nhau lên điền từ.

- Nhận xét, bổ sung.

a, Hiền hậu, hiền đức, hiền tài, hiền dịu,…

b, Hung ác, ác nghiệt, ác ôn, ác báo, ác mộng, ác quỷ, ác liệt, ác khẩu…

* 1 HS nêu y/c BT.

- HS thảo luận, hoàn thành BT trong phiếu.
- Gắn phiếu lên bảng.
- Nhận xét, bổ sung.

* 1HS nêu y/c BT.

- HS làm bài vào vở.

- HS nêu KQ.

- Nhận xét, bổ sung.

a, Hiền như bụt (đất).

b, Lành như đất (Bụt).

d, Thương nhau như chị em gái.
* 1HS nêu y/c BT.
- HS nối tiếp đọc các câu tục ngữ, thành ngữ.
- HS thảo luận cặp.

- Vài HS nêu ý kiến.

- nhận xét, bổ sung.




KHOA HỌC
VAI TRÒ CỦA VI – TA – MIN,

CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:

- HS kể tên và nêu vai trò các thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ. 
- Xác định được nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ.

2. Kĩ năng:

- HS phân biệt được các loại thức ăn có chứa vitamin, chất khoáng, chất xơ.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS có ý thức trong việc lựa chọn thức ăn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên:  - Hình 14, 15 (SGK). Phiếu học tập nhóm.

2. Học sinh:   - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’
15’
16’

3’


	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài :
b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1: 
- Trò chơi thi kể tên các thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ.

* Hoạt động 2: 
- Thảo luận về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước.

3. Củng cố, dặn dò:


	- Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể?

- Nhận xét, đánh giá.

* GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* Chia nhóm và hướng dẫn học sinh làm bài.
- Gọi các nhóm lên trình bày.
- Nhận xét, kết luận .

* Cho HS kể tên nêu vai trò một số vitamim em biết ?

 - Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa vitamin?

- Nêu một số bệnh do thiếu VTM?
-> GV nhận xét, kết luận và giải thích thêm
- Gọi HS kể tên và nêu vai trò của một số chất khoáng mà em biết ?

- Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa chất khoáng đối với cơ thể ?

-> GV nhận xét, kết luận.
- Tại sao chúng ta phải ăn thức ăn có chứa chất xơ ?

- Chúng ta cần uống bao nhiêu lít nước? Tại sao cần uống đủ nước ?
 -> GV nhận xét và kết luận.
* Gọi HS nhắc lại vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ đối với cơ thể?
- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.


	- Hai học sinh trả lời.

- Nhận xét và bổ xung.

* Nghe.
* HS chia nhóm thảo luận, ghi kết quả vào phiếu.
- Đại diện các nhóm gắn phiếu và trình bày KQ.
- Nhận xét và so sánh kết quả của các nhóm.

* HS nối tiếp nhau kể. 
 - Vitamin rất cần cho hoạt động sống của cơ thể, nếu thiếu cơ thể sẽ bị bệnh. 

- Thiếu vitamin A bị bệnh khô mắt, quáng gà.

Thiếu vitamin D sẽ bị bệnh còi xương ở trẻ.
- HS nối tiếp kể.

- Sắt, can xi tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Nếu thiếu các chất khoáng cơ thể sẽ bị bệnh.

- Chất xơ cần thiết để bộ máy tiêu hoá hoạt động qua việc tạo phân giúp cơ thể thải chất cặn bã.

 - Cần uống khoảng 2 lít nước. Vì nước chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể và giúp thải các chất thừa, độc hại ra ngoài.
* 1, 2 HS nêu.

- Nghe.


TOÁN
Tiết 15: VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN

I.MỤC TIÊU :

   Sau bài học , học sinh có khả năng :
 1. Kiến thức:
- HS biết được đặc điểm hệ TP ở mức độ đơn giản.

- Sử dụng 10 chữ số để viét số trong hệ TP.
  2. Kĩ năng:

- HS nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.

  3. Thái độ:

- Giáo dục tính chính xác, khoa học vầ lòng say mê học toán .
II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 1. Giáo viên: - Bảng phụ. 
 2. Học sinh:  - SGK, vở nháp.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
 B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’

15’

1’

8’

6’

18’

7’
5’

6’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Dẫn dắt HS vào bài .
b. Giới thiệu đặc điểm của hệ thập phân:

c. Cách viết hệ TP:

3. Luyện tập:

a. Bài 1:

Viết theo mẫu.
b. Bài 2:

Viết các số thành tổng
c. Bài 3:

(2 số đầu).

- Ghi giá trị của chữ số 5.

( chỉ 5 đơn vị )
4. Củng cố, dặn dò:
	- Thế nào là dãy số tự nhiên? Cho VD?

- Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* HV hỏi:

  10 đơn vị = ? chục

  10 chục = ? trăm

  10 trăm = ? nghìn

  10 nghìn = ? trăm nghìn

- Cho HS nhận xét mqh của các số trên.

-> GV nói: Đó là hệ TP.

- Thế nào là hệ TP?

* Hệ TP có bao nhiêu chữ số? Là những chữ số nào?

- Các chữ số đó dùng để làm gì?
- Gọi HS nêu VD?

- Nêu giá trị của các chữ số trong số 999?

-> GV nói:  Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào từng hàng của số đó.

 Như vậy với 10 chữ số ta có thể viết mọi số tự nhiên.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- GV HD dòng mẫu.

- Cho HS làm bài vào vở.

- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, sửa chữa.

- Chốt bài làm đúng.

- Cho HS đổi vở kiểm tra.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- GVHD mẫu.

- Yêu cầu HS làm BT theo mẫu. 1 HS làm bảng lớp.

- HD chữa bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- H: Giá trị của mỗi số phụ thuộc vào đâu ?

- Gọi HS nêu giá trị của chữ số 5 trong số 45?

- Yêu cầu HS làm 2 số đầu trong BT.

- Gọi HS nêu KQ.

- Gọi HS nhận xét.

- GV chốt KQ đúng.

* Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà ôn bài và Cb bài sau .

	- 1 HS thực hiện.

- Nhận xét.

* HSTL:
10 đv = 1chục

10 chục =1trăm

10 trăm =1 nghìn

10 nghìn nghìn =1 trăm nghìn…

- HS nhận xét: cứ 10 đv tạo thành 1 đv lớn hơn liền nó.

- HS TL.
* Có 10 chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

- Dùng để viết các số .

- HS nối tiếp nêu VD: 999; 2005 ;685 402 739

- Số 999 có: 9 đv ; 9 chục; 9 trăm

* 1 HS nêu.

- Làm bài theo mẫu.
- HS nối tiếp nhau chữa bài.

- Đổi vở kiểm tra.

* 1 HS nêu.

- Theo dõi.
- Làm bài vào vở, 1 HS làm bảng.

- Chữa bài.

873 = 800 + 70 + 3
4738 = 4000+700+30+8

10873 =10 000+800+70+3

* 1 HS nêu.

- HSTL.

- 1 HS nêu.

- HS làm bài.

- HS nêu KQ.


TẬP LÀM VĂN
VIẾT THƯ

I. MỤC  TIÊU:
1. Kiến thức:

- HS nắm chắc hơn mục đích của việc viết thư, nội cơ bản và kết cấu thông thường của một bức thư.

2. Kĩ năng:

- HS biết vận dụng để viết những bức thư thăm hỏi, trao đổi thông tin với bạn.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS cách ứng xử lịch sự trong giao tiếp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: - Bảng phụ viết sẵn phần luyện tập.
2. Học sinh:  - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

14’
1’
10’
3’
18’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Nhận xét:

c. Ghi nhớ:

3. Thực hành.
3. Củng cố, dặn dò:


	- Gọi HS đọc bài: Thư thăm bạn và nêu nội dung thư.
- Nhận xét, đánh giá.

- GV nêu mục đích, y/c tiết học.

* Cho HS đọc thầm bài: Thư thăm bạn.

- Bạn lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

- Người ta viết thư để làm gì?

- Để thực hiện mục đích trên một bức thư cần có nội dung gì?

- Qua bức thư em đã  đọc, em thấy phần đầu, phần cuối của bức thư ntn?

* Gọi HS đọc nội dung phần ghi nhớ (sgk).

* Gọi HS đọc đề bài (SGK) -> GV ghi bảng.

- Đề bài yêu cầu gì?

-> GV gạch dưới các từ ngữ quan trọng.
- Viết thư cho bạn cùng lứa cần xưng hô ntn?
- Nội dung cần thông báo những gì?

- Nên chúc bạn những gì?

- Yêu cầu viết bài vào vở.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- HD cả lớp nhận xét, sửa lỗi dùng từ, đặt câu.
* Gọi HS nhắc lại nội dung chính của một bức thư.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS

.
	- 1 HS đọc và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
* HS đọc thầm.

- Để chia buồn cùng gia đình Hồng vừa bị trận lũ lụt gây đau thương mất mát.

- Để thông báo tin tức cho nhau chia sẻ vui buồn, trao đổi bày tỏ, thông cảm với nhau.

- Nêu lý do mục đích viết thư.

+ Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.

+ Thông báo tình hình.

+ Nêu ý kiến cần trao đổi:.

- Đầu thư: Ghi địa điểm, thời gian, lời thưa gửi.

Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, lời hứa hẹn, ký tên.

* 3 – 4 HS đọc.

* 2 HS đọc.

- Viết thư cho một bạn ở trường khác thăm hỏi; Kể tình hình của lớp cho bạn nghe.

- Khi viết cần xưng hô: Bạn , mình, cậu , tớ…

- Sức khoẻ, học tập ,gia đình, việc giữ gìn sức khoẻ…

- Cuối thư cần chúc bạn: khỏe, học giỏi, hẹn gặp lại và những lời hứa hẹn…

- Hoàn thành bài viết của mình.

- 3, 4 HS đọc trước lớp.

- Nhận xét bài của bạn.

* 1 HS nhắc lại.

- Nghe.


ĐỊA LÝ
MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN

I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- HS biết được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục và lễ hội của một số dân tộc ở HLS.
- Biết được mối quan hệ địa lý giữa điều kiện tự nhiên và sinh hoạt của các dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng xem lược đồ, bản đồ, bảng thống kê.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS biết tôn trọng truyền thống văn hóa các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn.

II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: - Bản đồ địa lý VN. Tranh ảnh.
2. Học sinh:  - SGK.
- Tranh ảnh về trang phục, lễ hội, nhà sàn…ở HLS .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’

12’

11’

8’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :
b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1: Hoàng Liên Sơn- nơi cư trú của một số dân tộc ít người:

* Hoạt động 2:  Bản làng và nhà sàn:

* Hoạt động 3: 

Chợ phiên, lễ hội và trang phục:

3. Củng cố, dặn dò:


	- Nêu đặc điểm địa hình dãy Hoàng Liên Sơn?

- Tại sao nói đỉnh Phan – xi – băng là nóc nhà của thế giới?

-> Nhận xét, đánh giá.
- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

* Chia nhóm HS, y/c các nhóm thảo luận:

- Dân cư ở HLS đông đúc hay thưa thớt so với đồng bằng?

- Kể tên một số dân tộc chính ở HLS?

-> GV chốt đặc điểm trên.

* Cho HS đọc bảng số liệu về địa bàn dân cư ở HLS.

- Kể tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú?

- Nười dân ở vùng cao đi lại bằng phương tiện nào? Vì sao?

-> GV kết luận. Vẽ sơ đồ KT.

* Cho HS quan sát tranh ảnh bản làng.

+ Bản làng thường nằm ở đâu nhiều hay ít nhà?

- Cho HS xem ảnh nhà sàn.

+ Đây là gì? Em thường thấy ở đâu?

+ Vì sao một số dân tộc lại ít người?

-> GV kết luận. Gọi HS nhắc lại.

-> GV hoàn thiện sơ đồ kiến thức, gọi HS nhìn sơ đồ, nêu các KT đã học.

* Chia 3 nhóm HS, y/c mỗi nhóm tìm hiểu một nội dung.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày KQ

-> GV nhận xét, kết luận.
- Củng cố bài học.

- NX giờ học.

- Dặn dò HS. 

	- 2 hs nêu.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
* Các nhóm thảo luận, cử đại diện lên chỉ bản đồ và trả lời.

- Dân cư thưa thớt.

- HS kể.

* 1 HS đọc. Lớp theo dõi.

- Thái, Dao, Mông.

- Đi lại bằng ngựa hoặc đi bộ, vì nhiều dốc cao, khe suối.

* HS quan sát, trả lời:

+ Nằm ở sườn núi, thung lũng, có ít nhà.

- HS quan sát, trả lời:

- Lớp nhận xét, bổ sung.
-> 1, 2 HS nhắc lại.
-> 1, 2 HS nhìn sơ đồ và nêu.

* Các nhóm thảo luận: 

N1: Chợ phiên.

N1: Lễ Hội.

N3: trang phục.
- Đại diện các nhóm trình bày KQ.

- HS cả lớp nhận xét, bổ sung.


HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hoàn thành các BT trong ngày. Củng cố một số bài tập về đọc - hiểu, về điền từ vào chỗ trống.
2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng tự học cho HS.
3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên:  - Bảng phụ BT chính tả.
2. Học sinh:   - Vở BT Tiếng việt.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	10’

26’

10’
8’
8’
3’
	1. Hoàn thành các BT trong ngày:

3. Hướng dẫn HS làm bài tập.

a. Bài 1: 
Đọc – hiểu.

b. Bài 2: 
Điền từ ngữ có chứa tiếng cho sẵn.
c. Bài 3: 
Điền vào chỗ trống.

3. Củng cố, dặn dò:


	- GV y/c HS tự hoàn thành các BT trong ngày mà các em chưa làm xong.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yểu.
* Gọi HS đọc bài: Tiếng hát buổi sớm mai.

- Yêu cầu từng cặp HS tự đọc các câu hỏi trong BT và trả lời.

- Gọi HS nêu lần lượt từng câu hỏi và trả lời.

- Nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
+ Đáp án đúng:
Câu 1: ý a

Câu 2: ý c

Câu 3: ý a

Câu 4: ý b

Câu 5: HS tự đặt tên khác cho bài.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- GV treo bảng phụ, HD mẫu:

- Cho HS thảo luận cặp và làm BT vào vở.

- Gọi HS lên bảng chữa bài .

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- GV treo bảng phụ. Gọi 2 HS lên bảng làm bài, HS khác làm vào vở.

- Nhận xét, đánh giá.

- Chốt lời giải đúng.
- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.


	- HS tự hoàn thành các BT trong ngày.

* 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- HS thảo luận cặp.

- Từng cặp HS nêu câu hỏi trả lời.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Làm bài vào vở. 

* 1 HS đọc y/c BT.

- Quan sát GV HD mẫu.
- Thảo luận cặp và làm BT vào vở.

- HS nối tiếp nhau chữa bài.

- Nhận xét, bổ sung.
* Gọi HS đọc y/c BT.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS khác làm vào vở.

- Nhận xét, chữa bài của bạn.

a/ Trận đấu chung kết

    Phá cỗ Trung Thu.

    Tình bạn thủy trung.

    Cơ quan Trung ương.

b/ Vô tuyến truyền hình.

    Văn học chuyền miệng

    Chim bay chuyền cành.

    Bạn nữ chơi truyền.




HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hoàn thành các BT trong ngày.

- Củng cố về từ đơn, từ phức; lời kể trực tiếp và lời kể gián tiếp.

- Củng cố về văn viết thư.
2. Kĩ năng:

- Rèn cho HS kĩ năng nhận biết từ đơn, từ phức và kĩ năng viết thư. 

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên:  - Bảng phụ, phiếu học tập.
2. Học sinh:   - Vở BT tiếng việt.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	10’

26’

6’
6’
6’
8’

3’
	1. Hoàn thành các BT trong ngày:

3. Hướng dẫn HS làm bài tập.
a. Bài 1: 
Chỉ ra từ đơn, từ phức.

b. Bài 3: 
Ghi lại các từ phức có trong đoạn văn.

c. Bài 4:
 Tìm lời kể trực tiếp và lời kể gián tiếp…

d. Bài 5: 
Viết một bức thư ngắn…

3. Củng cố, dặn dò:


	- GV y/c HS tự hoàn thành các BT trong ngày mà các em chưa làm xong.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yểu

* Gọi HS đọc y/c BT.

- Y/c HS tự làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.

* Gọi HS đọc nội dung BT.

- GV treo bảng phụ đoạn văn.

- Yêu cầu HS thảo luận cặp làm bài.

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, đánh giá.
- Chốt lời giải đúng.
+ Các từ phức là: Lái xe, tham dự, thành phố, ngoại ô, bánh ngọt, khổ cực…

- Cho HS đổi vở kiểm tra.
* Gọi HS đọc BT.

- Cho HS làm vào vở.

- Phát phiếu cho 2 HS làm.

- Gọi HS dán phiếu rồi chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.
* Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS tự suy nghĩ, viết bài văn vào vở.

- Gọi HS đọc bài làm.

- Nhận xét, đánh giá.

* Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.


	- HS tự hoàn thành các BT trong ngày.

* HS đọc y/c BT.

- Làm bài vào vở:

+ Từ đơn: ơi, em, viết, cho, thật, đẹp, chữ, đẹp, là,của, những, người, trò, ngoan.

+ Từ phức: quyển vở, mới tinh,tính nết.

* HS đọc nội dung BT.
- Thảo luận cặp. làm bài.
- Nối tiếp nhau chữa bài.

- Nhận xét, bổ sung.

- Đổi vở kiểm tra.

* 1HS đọc BT.

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm vào phiếu.

- 2 HS lên bảng gắn phiếu.

- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.

* 1, 2 HS đọc đề bài.

- Làm bài vào vở.

- 3, 4 HS đọc bài làm.

- Nhận xét, sửa chữa.


HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hoàn thành các BT trong ngày.
- Củng cố về lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.
- Củng cố về đọc các số có nhiều chữ số. Số liền trước, số liền sau.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc, viết các số có nhiều chữ số.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: - Bảng phụ.

2. Học sinh:  - Vở BT toán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	10’

26’

5’
8’
5’
8’
3’
	1. Hoàn thành các BT trong ngày:

3. Hướng dẫn HS làm bài tập.

a. Bài 1: 
Viết theo mẫu.

b. Bài 2: 
Viết số (chữ) vào chỗ trống.

c. Bài 3: 
Viết số.

d. Bài 4: 
Viết số thích hợp vào ô trống.

3. Củng cố, dặn dò:


	- GV y/c HS tự hoàn thành các BT trong ngày mà các em chưa làm xong.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yểu

* Gọi HS đọc y/c BT.

- GV hướng dẫn mẫu.

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV treo bảng phụ. Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- GV kẻ bảng BT.

- Gọi HS nối tiếp nhau lên làm bài.

- Chữa bài, chốt KQ đúng.

- Y/c HS chép bài làm đúng vào vở.

* Yêu cầu HS tự làm BT.

- Gọi HS chữa bài.

- nhận xét, chốt KQ đúng.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- GV treo bảng phụ. Gọi HS nối tiếp nhau chữa bài.

+ Hỏi HS : Làm thế nào để viết được số liền trước (liền sau) của số đã cho?

- Nhận xét, chốt KQ đúng.

* Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.


	- HS tự hoàn thành các BT trong ngày.

* 1 HS đọc y/c BT.

- Làm bài vào vở.

- Chữa bài: 1 HS đọc số, 1 HS khác viết số.

* 1 HS đọc y/c BT.

- Nối tiếp nhau lên bảng làm bài.

- Nhận xét, sửa chữa bài của bạn.

- Chép bài làm đúng vào vở.

+ 8 231 874: tám triệu hai trăm ba mốt nghìn tám trăm bẩy mươi tư.

+ 25 352 009: hai mươi lăm triệu ba trăm năm mươi hai nghìn không trăm linh chin…

* HS tự làm bài.

- 4 HS chữa bài.

- Nhận xét, sửa chữa.

a/ 8 840 802

b/ 9 072 088

c/ 5 555 055

* 1 HS đọc y/c BT.

- HS tự làm bài.

- Lên bảng chữa bài.

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

50089

39871

80299

62598

50090

39872

80300

62599

50091

39873

80301

62600




HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hoàn thành các BT trong ngày.

+ Củng cố về đọc, viết các số có nhiều chữ số. 
+ HS nhận biết được giá trị của chữ số trong số.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc, viết, sắp xếp các số có nhiều chữ số.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên:  - Bảng phụ.
2. Học sinh:   - Vở BT toán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời

gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	10’

26’

6’
6’
8’
6’
3’
	1. Hoàn thành các BT trong ngày:

3. Hướng dẫn HS làm bài tập.
a. Bài 1: Viết số.

b. Bài 2: 
Viết số theo thứ tự bé đến lớn.

c. Bài 3:
 Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu).

d. Bài 4: 
(BT trắc nghiệm).

3. Củng cố, dặn dò:


	- GV y/c HS tự hoàn thành các BT trong ngày mà các em chưa làm xong.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yểu

* Gọi HS đọc y/c BT.

- Cho HS làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

- GV chốt KQ đúng.
+ 3 303 003; 19 001 000; 600 001 000

1 500 000 000; 5 602 000 000.
* Gọi HS đọc y/c BT.

- GV viết các số lên bảng.

- Gọi 1 HS lên làm bài. HS khác làm vào vở.

- Chữa bài, chốt KQ đúng.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- Cho HS thảo luận cặp, làm bài.

- GV treo bảng phụ.Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, chốt KQ đúng.
* Gọi HS đọc BT.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Gọi HS nêu KQ.

- Nhận xét, chốt KQ đúng.
* Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.


	- HS tự hoàn thành các BT trong ngày.

* 1 HS đọc y/c BT.

- Làm bài vào vở. 

- 5 HS nối tiếp nhau lên bảng viết số.

- HS đọc lại các số vữa viết.

* 1 HS đọc y/c BT.

- Làm bài.

- Nhận xét, sửa chữa.

+ Thứ từ đúng là: 

2 674 399; 5 375 302; 5 473 052; 7 186 500.

* HS đọc y/c.

- Thảo luận cặp, làm bài.

- Nối tiếp nêu KQ.

* 1 HS đọc y/c BT.

- HS tự làm bài.

- Nêu KQ.

+ Số đó là: B. 5 040 321.




HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hoàn thành các BT trong ngày.

+ Củng cố về đọc, viết các số có nhiều chữ số. 

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc, viết, sắp xếp các số có nhiều chữ số.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên:  - Bảng phụ. Phiếu học tập.
2. Học sinh:   - Vở BT toán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	10’

26’
6’
6’
6’
8’
3’
	1. Hoàn thành các BT trong ngày:

3. Hướng dẫn HS làm bài tập.
a. Bài 1: Viết số.

b. Bài 2: 

Viết vào ô trống (theo mẫu).

c. Bài 3. (BT trắc nghiệm).

d. Bài 4: 

- Viết thứ tự từ bé đến lớn :

3. Củng cố, dặn dò:


	- GV y/c HS tự hoàn thành các BT trong ngày mà các em chưa làm xong.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yểu

* Gọi HS đọc y/c BT.

- Cho HS làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

- Chốt KQ đúng.
a/ 2 220 222; b/ 5 505 005;

c/ 30 053 603

- Gọi HS đọc các số vừa viết.
* Gọi HS đọc y/c BT.

- GV treo bảng phụ.

- Gọi HS đọc BT mẫu.

- Yêu cầu HS tự làm bài theo mẫu vào vở.

- Gọi HS chữa bài.

- Chữa bài, chốt KQ đúng.

* GV treo bảng phụ. 
Gọi HS đọc BT.

- Cho HS thảo luận cặp.

- Gọi HS nêu ý kiến.

- Nhận xét, chốt KQ đúng.

a/ B. 68009

b/ B. 538 0000

c/ B 42 500

* Gọi HS đọc BT.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Phát phiếu cho 2 HS làm.

- Chữa bài trên phiếu.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.


	- HS tự hoàn thành các BT trong ngày.

* 1 HS đọc y/c BT.

- Làm bài vào vở. 

- 3 HS nối tiếp nhau lên bảng viết số.
- Nhận xét, sửa chữa.

- HS đọc lại các số vữa viết.

* 1 HS đọc y/c BT.

- theo dõi.

- Làm bài.

- Chữa bài.

- Nhận xét, bổ sung.

* HS đọc .
- Thảo luận cặp.

- Nêu miệng KQ. 
- 1 HS lên khoanh vào đáp án đúng.

* 1 HS đọc y/c BT.

- HS tự làm bài. 2 HS làm phiếu.

- Dán phiếu.

- Nhận xét, sửa chữa.

+ Thứ tự từ bé đến lớn :

a/ 37 964; 65 043; 78 052; 94 527; 98 674.

b/ 89857;  587504; 
89968537; 106457100; 163542421.




THỂ DỤC

BÀI 2:  TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, 

ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ.  TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC ”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức”.

Yêu cầu: HS biết cách chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.

2. Kĩ năng:

- HS thực hiện đúng động tác và tham gia chơi trò chơi một cách chủ động, tích cực.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính kỉ luật, trật tự.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: nơi tập sạch sẽ, an toàn 
- Phương tiện: 1 còi, kẻ san chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	8’

17’

8’

6’


	1. Phần mở đầu:

2. Phần cơ bản:

a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, Đứng nghiêm, đứng nghỉ.

b. Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức.”

3. Phần kết thúc:


	- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- GV nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục.

- Trò chơi. “Tìm người chỉ huy”.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

* GV nhắc lại cách tập sau đó cho HS tập.

- GV nhận xét.

* GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi.

* Cho học sinh thả lỏng.
- GV nhận xét kết quả giờ học.

- Dặn HS ôn đội hình đội ngũ vừa học.


	- HS xếp theo đội hình sau:

*

*   *     *    *    *    *    *     

*   *     *    *    *    *    *

*   *     *    *    *    *    *

- Học sinh khởi động.

* HS tập các động tác đội hình đội ngũ.

* HS chơi trò chơi.

* Học sinh thả lỏng.

- Lắng nghe.




THỂ DỤC

BÀI 4: ĐỘNG TÁC QUAY SAU

TRÒ CHƠI:  “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, đi đều.

- Học động tác quay sau.

- Chơi trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.

Yêu cầu: HS biết cách chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi.

2. Kĩ năng:

- HS thực hiện động tác đều, đúng khẩu lệnh.

- Nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính kỉ luật, đoàn kết.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: nơi tập sạch sẽ, an toàn.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’

14’

8’

8’

6’
	1. Phần mở đầu:

2. Phần cơ bản:

a. Ôn đội hình đội ngũ.

b. Học động tác: Quay đằng sau.

c. Chơi trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh.”

3. Phần kết thúc:


	- GV nhận lớp. phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện,

- Xoay các khớp, cổ tay, đầu gối hông, bả vai.

- Chơi trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.

* Cho HS ôn động tác quay phải, quay trái, đi đều.

* GV HD động tác:

+ TTCB: Đứng cơ bản.

+ Khẩu lệnh: đằng sau..... quay.

+ Cử động 1: Lấy gót bàn chân phải và nửa trước bàn chân trái làm trụ quay người sang phải - ra sau.

+ Cử động 2: Thu chân trái về sát gót chân phải thành tư thế đứng nghiêm. 

* GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi.

* Cho HS dũ vai, lắc chân thả lỏng.

- GV cùng học sinh hệ thống bài.

- GV nhận xét kết quả giờ học.

- dặn HS về ôn động tác quay đằng sau.


	   *

* *  *  *  *  *  *

* *  *  *  *  *  *

* *  *  *  *  *  *

- Cho học sinh khởi động.

* HS tập kết hợp GV nhận xét.

- HS tập động tác quay sau.

* Quan sát và làm theo.

* HS chơi trò chơi.

* HS dũ vai, lắc chân thả lỏng.

- Nghe.


THỂ DỤC

BÀI 6:  ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI

TRÒ CHƠI:  “BỊT MẮT BẮT DÊ”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay sau. Yêu cầu: Cơ bản 

- Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. 

- Chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu: Rèn luyện và nâng cao sự tập chung chú ý và khả năng định hướng cho HS. chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.

2. Kĩ năng:

- HS thực hiện đúng động tác, đúng khẩu lệnh.

- HS tham gia chơi trò chơi nhiệt tình, chủ động.

3. Thái độ: 

- Giáo dục HS tính kỉ luật, đoàn kết.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: 1 còi, 4.6 khăn chơi trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	7’

8’

10’

8’

6’


	1. Phần mở đầu:

2. Phần cơ bản:

a. Ôn đội hình đội ngũ.

b. Học đi đều vòng phải , vòng trái, đứng lại.

c. Chơi trò chơi: 
“Bịt mắt bắt dê.”

3. Phần kết thúc:


	- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học.

- Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện.

- Chơi trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”. 

- Cho HS xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. 

* GV nhắc lại cách tập sau đó cho HS tập. GV nhận xét. 

* GV tập mẫu động tác sau đó hướng dẫn cho học sinh cách thực hiện động tác và cho học sinh tập. GV quan sát và nhận xét, sửa sai cho học sinh.

* GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi.

* Cho HS chạy theo vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng rồi đứng lại quay mặt vào trong.

- GV nhận xét kết quả giờ học.

- Ôn đội hình đội ngũ vừa học.


	- HS đứng theo đội hình sau:

   *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

- Học sinh khởi động.

* HS ôn các động tác ĐHĐN đã học.

* HS quan sát và tập theo GV.

* HS chơi trò chơi.

* HS thực hiện động tác thả lỏng.

- Nghe.



THỂ DỤC

BÀI 8: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ

TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số. 

- Chơi trò chơi “Bỏ khăn”. 

2. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đúng với đúng khẩu lệnh.

- HS chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chính xác, nhanh nhẹn và tính kỉ luật.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, 2 chiếc khăn tay.

III. nỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	8’

15’

8’

8’


	1. Phần mở đầu:

2. Phần cơ bản:

a. Ôn đội hình đội ngũ.

b. Chơi trò chơi: “Bỏ khăn”
3. Phần kết thúc:


	- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện.

* Trò chơi: “ Diệt các con vật có hại”

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

* GV điều khiển HS ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số.

* GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi.

* Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
- GV cùng học sinh hệ thống bài.

- GV nhận xét kết quả giờ học.

- Ôn đội hình đội ngũ vừa học.


	- HS tập hợp theo đội hình:      

   *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

- Học sinh khởi động.

* HS tập luyện. 

Đội hình tập luyện:

*    *   *   *   *

*   *   *   *   *

GV

* HS chơi trò chơi.

* HS thả lỏng.

- Hệ thống bài học.

- Nghe.



